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KitazonomachiKitazonomachi

HoriganemachiHoriganemachi

InabamachiInabamachi

KozonemachiKozonemachi

Kamegai
machi
Kamegai
machi

TakaraTakara

NakaseNakase

HaramachiHaramachi

Higashi ZaoHigashi Zao

JookaJooka

NiiboNiibo NagataNagata

MisonoMisono
YutakaYutaka

HoriganeHorigane
Higashi 
Aramachi
Higashi 
Aramachi

KotohiraKotohira

Higashi SakaeHigashi Sakae

AtagoAtago

Higashi KandaHigashi Kanda

JizoJizo

HoshibaHoshiba

FukuzumiFukuzumi

TakamiTakami

Inaho MinamiInaho Minami

Shingumi MinamimachiShingumi Minamimachi

ShingumimachiShingumimachi

Nagata
machi
Nagata
machi

KurozumachiKurozumachi

KantomachiKantomachi
WatarimachiWatarimachi

UedamachiUedamachi

FunaechoFunaecho

YanagiharamachiYanagiharamachi

Nishi 
Kandamachi
Nishi 
Kandamachi

KeikochoKeikocho

Higashi 
Aramachi
Higashi 
Aramachi

NakazawamachiNakazawamachi

NiibomachiNiibomachi

NagatamachiNagatamachi

MiyazekiMiyazeki

ShimoyanagiShimoyanagi
OginoOgino

FujisawaFujisawa

ZaoZao

MatsubaMatsuba

Nishi ZaoNishi Zao

KawasakiKawasaki

IzumiIzumi

Nishi AramachiNishi Aramachi

AramachiAramachi

IshiuchiIshiuchi

KandamachiKandamachiSuidochoSuidocho

ShowaShowa

NakajimaNakajima GofukumachiGofukumachi
FukuromachiFukuromachi

NagachoNagacho

KesajiroKesajiro

HonchoHoncho
OmotemachiOmotemachi

SakanouemachiSakanouemachi

Higashi SakanouemachiHigashi Sakanouemachi

JonaichoJonaicho

DaimachiDaimachi

GakkochoGakkocho

OkitaOkita

NakazawaNakazawa

NissekichoNissekicho
KasugaKasuga

ShinanoShinano

YamadaYamada

KusozuKusozu

Nishi SenjuNishi Senju SenjuSenju

KashiwachoKashiwacho

MinamimachiMinamimachi

AsahimachiAsahimachi

TonomachiTonomachi

ShiromaruShiromaru
YumichoYumicho

KawasakimachiKawasakimachi

KotobukiKotobuki

FukushimamachiFukushimamachi

KoyoKoyo

������

InahoInaho

ShimogejoShimogejo

KotobukiKotobuki

HokuyoHokuyo

TsutsumichoTsutsumicho
WataribamachiWataribamachi

MakijimaMakijima

TenjinmachiTenjinmachi

ShimogejomachiShimogejomachi
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Sông Suyoshi
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Sông Suyoshi

Sông O
ta

Sô
ng

 K
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Ga NagaokaGa Nagaoka

Ga Kita NagaokaGa Kita Nagaoka

Chi nhánh Kawasaki, 
Sở cứu hỏa Nagaoka
Chi nhánh Kawasaki, 
Sở cứu hỏa Nagaoka

Chi nhánh Aramachi, 
Sở cứu hỏa Nagaoka
Chi nhánh Aramachi, 
Sở cứu hỏa Nagaoka

Trung tâm y tế tâm 
thần tỉnh
Trung tâm y tế tâm 
thần tỉnh

Bệnh viện đa khoa 
Nagaoka Chuo
Bệnh viện đa khoa 
Nagaoka Chuo

Bệnh viện 
Yoshida
Bệnh viện 
Yoshida

Sở cảnh sát NagaokaSở cảnh sát Nagaoka

Trụ sở hành chính 
thành phố Nagaoka
Trụ sở hành chính 
thành phố Nagaoka

Tòa nhà hành 
chính Otedori
Tòa nhà hành 
chính Otedori

Trung tâm vệ sinh môi trườngTrung tâm vệ sinh môi trường

Trung tâm cư dân thành 
phố Nagaoka
Trung tâm cư dân thành 
phố Nagaoka

Cầu Nagaoka Ohashi

Cầu Nagaoka Ohashi

Cầu ChoseiCầu Chosei

Cầu Zao
Cầu Zao

Cầu SaruCầu Saru

Cầu HonenCầu Honen

Cầu sông SuyoshiCầu sông Suyoshi

Cầu ReishuCầu Reishu

Cầu JookaCầu Jooka

Cầu 
Antetsu
Cầu 
Antetsu

Cầu TakumiCầu Takumi

Cầu HirakataCầu Hirakata
Cầu OimawashiCầu Oimawashi

Cầu Jooka 
Ohashi
Cầu Jooka 
Ohashi

Cầu Ote Ohashi
Cầu Ote Ohashi
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MatsubaMatsuba

KashiwachoKashiwacho

Trạm camera phòng chống 
thiên tai Tonomachi

Trạm camera phòng chống 
thiên tai Gofukumachi

500500 500(m)500(m)00
1 : 25,0001 : 25,000

●❶

●❷

Sông Kaki

Chú
thích

Độ sâu ngập nước khi lũ lụt： 5,0 đến dưới 10,0m0,5 đến dưới 3,0mDưới 0,5m

00 Địa điểm sơ tán

Khu vực giả định sông tràn gây sập nhà, v.v.：
Trạm quan trắc mực nước Camera quay trực tiếp sông ngòi

Các khu vực nguy hiểm khi xảy ra lũ lụt： Đường ngầm và đường chui Cầu
3,0 đến dưới 5,0m

Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em0000 Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)

Bãi đỗ xe ngầmXói mòn bờ sông (đất bị sạt lở)

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt của thành phố

Được phê duyệt bởi Viện trưởng Viện Địa lý Quốc Thổ căn cứ theo Luật Đo đạc (sử dụng) R2JHs91

【S
ông K

aki

❶
】 phía đông các sông ở N

agaoka （khu vự
c trung tâm

）

Quy mô lượng mưa giả định【Quy mô lớn nhất theo giả định】
Tổng lượng mưa trong 1 ngày 813㎜


